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ĐỀ  BÀI 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) 
 

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trả lời           

 

Câu 1: Nội dung nào dưới đây không phải là yếu tố ảnh hưởng đến thị trường lao động? 

   A. Sự phát triển của khoa học và công nghệ.               B. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

   C. Nhu cầu lao động và nguồn cung lao động.               D. Số lượng sản phẩm tăng.  

Câu 2: Nguồn thông tin về thị trường lao động trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ được trích dẫn 

tại đâu? 

   A. Tạp chí Cộng sản.             B. Website Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

   C. Bản tin kinh tế Việt Nam.                D. Cổng thông tin điện tử quốc gia.  

Câu 3: Theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, lĩnh vực nào có nhu cầu tuyển 

dụng cao nhất trong ngành công nghệ tại Việt Nam?  

   A. Lập trình viên.       B. Thiết kế đồ họa.   C. Quản lý dự án.       D. Hỗ trợ kĩ thuật. 

Câu 4: Thách thức lớn nhất mà thị trường lao động kĩ thuật, công nghệ tại Việt Nam đang phải 

đối mặt là gì?  

   A. Thiếu hụt nhân lực chất lượng cao.        B. Thiếu vốn đầu tư. 

   C. Hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện .       D. Thiếu thị trường tiêu thụ. 

Câu 5: Cây nghề nghiệp mô tả gì? 

   A. Cây nghề nghiệp mô tả mối liên hệ giữa mức lương cá nhân với nghề nghiệp của mỗi người. 

   B. Cây nghề nghiệp mô tả mối liên hệ giữa đặc điểm cá nhân với nghề nghiệp của mỗi người. 

   C. Cây nghề nghiệp mô tả mối liên hệ giữa quan hệ cá nhân với nghề nghiệp của mỗi người. 

   D. Cây nghề nghiệp mô tả mối liên hệ giữa hình dáng cá nhân với nghề nghiệp của mỗi người. 

Câu 6: Lí thuyết nào được miêu tả là một công cụ hỗ trợ cá nhân trong việc lựa chọn nghề nghiệp 

dựa trên kết quả trắc nghiệm đặc điểm , tính cách nghề nghiệp của cá nhân? 

   A. Lí thuyết quan điểm nghề nghiệp.   B. Lí thuyết sở thích nghề nghiệp. 

   C. Lí thuyết cây nghề nghiệp.    D. Lí thuyết mật mã Holland.  

Câu 7: Người có tính cách “xã hội” theo mật mã Holland thích làm việc gì? 

   A. Thực hiện các hoạt động nghệ thuật.    B. Nghiên cứu và phân tích. 

   C. Thích làm việc cung cấp hoặc làm sáng tỏ thông tin. D. Lãnh đạo và quản lý.  

Câu 8: Chọn phát biểu nào dưới đây không phải là yếu tố khách quan ảnh hưởng tới quyết định 

lựa chọn nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ? 

   A. Truyền thống nghề nghiệp và điều kiện kinh tế của gia đình. 
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   B. Xu hướng, lời khuyên lựa chọn nghề nghiệp của bạn bè. 

   C. Thích làm việc với máy móc, thiết bị, công cụ. 

   D. Nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động.  

Câu 9: Sắp xếp các bước dưới đây để được một quy trình lựa chọn nghề nghiệp đúng thứ tự: 

      1. Tìm hiểu thị trường lao động.   2. Quyết định nghề nghiệp.   3. Đánh giá bản thân. 

   A. 3-2-1  B. 3-1-2  C. 1-2-3   D. 1-3-2 

Câu 10: Trong những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp, quyết định đến sự thành công trong nghề 

nghiệp tương lai của mỗi người, yếu tố nào là quan trọng nhất? 

  A. Sở thích.  B. Khả năng.  C. Cá tính.  D. Giá trị nghề nghiệp.  

II. PHẦN TỰ LUẬN: (5,0 điểm) 

Câu 1: (2 điểm) Trong “Lí thuyết cây nghề nghiệp”, cây nghề nghiệp có mấy phần? Hãy cho biết 

vai trò của từng phần trong việc lựa chọn nghề nghiệp? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2: (3 điểm) Lí thuyết mật mã Holland nêu bật 6 kiểu người ứng với 6 tính cách. Em hãy nêu 

rõ từng kiểu người ứng với tính cách nào và cho 1 ví dụ về nghề nghiệp phù hợp tính cách đó? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

---Hết--- 

 

  

 


